HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………
LỚP: ……………
Thời gian: Từ ngày 11/5 đến 16/5/2020 
Hóa học 9 
BÀI (CHỦ ĐỀ): DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN, NHIÊN LIỆU. 
(2 tiết)
I. DẦU MỎ
1. Tính chất vật lý
Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ
· Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.
· Mỏ dầu thường có 3 lớp:
· Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành. Thành phần chính của khí mỏ dầu là Metan.
· Lớp dầu lỏng có hòa tan khí ở giữa.
· Dưới đáy mỏ dầu là 1 lớp nước mặn.
· Muốn khai thác dầu, người ta khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng (còn gọi là giếng dầu). Dầu tự phun lên, sau đó, bơm nước hoặc khí xuống để đẩy dầu lên.
3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ
· Xăng và các sản phẩm khí có giá trị trong công nghiệp như: Metan, Etilen, …
· Nhờ phương pháp crackinh, lượng xăng thu được chiếm khoảng 40% khối lượng dầu mỏ.
Dầu nặng   Xăng + Hỗn hợp khí

II. KHÍ THIÊN NHIÊN
· Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. 
· Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là Metan.
· Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta khoan xuống mỏ khí. Khí sẽ tự phun lên do áp suất ở các mỏ khí lớn hơn áp suất khí quyển.
· Ứng dụng của khí thiên nhiên: Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.
III. [bookmark: _GoBack]NHIÊN LIỆU
1. Nhiên liệu 
Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
2. Nguồn gốc nhiên liệu
· Các nhiên liệu thông thường là các vật liệu có sẵn trong tự nhiên. 
	VD: than, củi, dầu mỏ, …
· Hoặc điều chế từ các nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên.
	VD: cồn đốt, khí than, …
3. Phân loại nhiên liệu
	Nhiên liệu rắn
	Than mỏ 
Than mỏ được tạo thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy dần trong hàng triệu năm.
Than mỏ gồm các loại: 
· Than gầy:
Là loại than già nhất, chứa trên 90% Cacbon, khi cháy tỏa ra rất nhiều nhiệt.
· Than mỡ và than non:
Chứa ít Cacbon hơn than gầy.
· Than bùn:
Là loại than trẻ nhất, được tạo thành ở đáy các đầm lầy.

	
	Gỗ
Sử dụng làm vật liệu trong xây dựng và nguyên liệu cho công nghiệp giấy.
Sử dụng gỗ làm nhiên liệu gây lãng phí rất lớn nên ngày càng bị hạn chế.

	Nhiên liệu lỏng
	Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (Xăng, dầu hỏa, …) và rượu.

	Nhiên liệu khí
	Gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than.



4. Sử dụng nhiên liệu hiệu quả
· Cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả là: cung cấp đủ không khí (khí Oxi) cho quá trình cháy, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (khí Oxi). Duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết, sử dụng với nhu cầu sử dụng.
· Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn, sẽ vừa gây lãng phí, vừa làm ô nhiễm môi trường.
Bài tập: 
Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau:
a. Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.
b. Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.
c. Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.
